
CỤC HÀNG HẢI VÀ ĐƯỜNG THỦY 

VIỆT NAM 

CẢNG VỤ HÀNG HẢI KIÊN GIANG 
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THÔNG BÁO HÀNG HẢI 

Về việc thiết lập mới 03 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng và 08 báo hiệu 

hàng hải AIS “ảo” báo hiệu vùng công trình đang thi công dự án  

Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai 

Vùng biển: Xã Đất Mũi, Tỉnh Cà Mau. 

Tên báo hiệu: P1, P2, P3, A1, A2, A3, A4, HK1, HK2, HK3, HK4. 

Căn cứ Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Bộ luật hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động 

hàng hải; Nghị định số 34/2025/NĐ-CP ngày 25/02/2025 của Chính phủ về sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực hàng hải;  

Căn cứ văn bản số 1801/CHHĐTVN-KCHT ngày 26/3/2026 của Cục Hàng 

hải và Đường thuỷ Việt Nam về việc thiết lập báo hiệu hàng hải AIS “ảo” báo 

hiệu vùng công trình thi công nạo vét dự án cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai; 

Căn cứ văn bản số 84/CVHHKG-ATANHH ngày 27/01/2026 của Cảng vụ 

Hàng hải Kiên Giang về việc chấp thuận thiết lập hệ thống báo hiệu hàng hải báo 

hiệu khu vực thi công dự án ĐTXD Cảng Lưỡng dụng Hòn Khoai; 

Xét Đơn đề nghị số 69/DACINCO-TKCT ngày 10/03/2026,  Đơn đề nghị số 

105/DDC-KTHH ngày 31/03/2026  của Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Dacinco 

về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải thiết lập mới 03 phao báo hiệu hàng 

hải chuyên dùng và 08 báo hiệu hàng hải AIS “ảo” báo hiệu khu vực công trình 

thi công phục vụ dự án Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai; 

Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang thông báo thiết lập mới 03 phao báo hiệu 

hàng hải chuyên dùng và 08 báo hiệu hàng hải AIS “ảo” với các đặc tính như 

sau: 

1. Báo hiệu hàng hải chuyên dùng “P1”, “P2”, “P3” 

1.1. Vị trí: tại dự án “Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai” nằm trên vùng 

biển thuộc xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau. 

1.2. Toạ độ địa lý: 
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Tên  

báo 

hiệu  

Hệ VN - 2000 Hệ WGS - 84 

Vĩ độ Kinh độ Vĩ độ Kinh độ 

P1 08˚24'22,54"N 104˚50'26,85"E 08˚24'18,90"N 104˚50'33,25"E 

P2 08˚24'44,17"N 104˚49'39,72"E 08˚24'40,53"N 104˚49'46,12"E 

P3 08˚26'09,72"N 104˚50'32,37"E 08˚26'06,08"N 104˚50'38,77"E 

1.3. Tác dụng: Báo hiệu khu vực công trình đang thi công dự án Cảng tổng 

hợp lưỡng dụng Hòn Khoai. 

1.4. Đặc tính nhận biết: 

a) Đặc tính nhận biết ban ngày 

- Hình dạng: Hình tháp. 

- Màu sắc: Màu Vàng. 

- Dấu hiệu đỉnh: Một chữ “X” màu vàng. 

- Số hiệu (Chữ hiệu): Chữ “P1”, “P2”, “P3” có màu đỏ. 

- Tầm nhìn địa lý: 1,5 hải lý với chiều cao của mắt người quan sát bằng 05 

mét. 

b) Đặc tính ánh sáng ban đêm 

- Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng vàng, chớp nhóm (3+1), chu kỳ 18,0 giây. 

- Phạm vi chiếu sáng: 360˚. 

- Chiều cao tâm sáng: 3,32 mét, tính đến mực nước biển. 

- Tầm hiệu lực ánh sáng: 2,5 hải lý với hệ số truyền quan khí quyển T=0,74. 

2. Báo hiệu hàng hải AIS “A1”, “A2”, “A3”, “A4”, “HK1”, “HK2”, 

“HK3”, “HK4” 

2.1. Vị trí: tại dự án “Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai” nằm trên vùng 

biển thuộc xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau. 

2.2. Toạ độ địa lý: 

Tên  

báo 

hiệu  

Hệ VN-2000 Hệ WGS-84 

Vĩ độ Kinh độ Vĩ độ Kinh độ 

A1 08˚23'42,99"N 104˚49'46,44"E 08˚23'39.35"N 104˚49'52,84"E 
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Tên  

báo 

hiệu  

Hệ VN-2000 Hệ WGS-84 

Vĩ độ Kinh độ Vĩ độ Kinh độ 

A2 08˚23'10,57"N 104˚49'30,88"E 08˚23'06.93"N 104˚49'37,28"E 

A3 08˚23'19,05"N 104˚49'13,21"E 08˚23'15.41"N 104˚49'19,61"E 

A4 08˚23'51,33"N 104˚49'28,72"E 08˚23'47,69"N 104˚49'35,12"E 

HK1 08˚19'20,66"N 104˚53'27,23"E 08˚19'17,02"N 104˚53'33,63"E 

HK2 08˚19'20,59"N 104˚54'32,60"E 08˚19'16,95"N 104˚54'39,00"E 

HK3 08˚18'15,48"N 104˚54'32,53"E 08˚18'11,84"N 104˚54'38,93"E 

HK4 08˚18'15,55"N 104˚53'27,16"E 08˚18'11,91"N 104˚53'33,56"E 

2.3. Tác dụng: Báo hiệu khu vực công trình đang thi công nạo vét phục vụ 

dự án “Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai”. 

2.4. Đặc tính nhận biết:  

- Loại báo hiệu hàng hải AIS: Báo hiệu hàng hải AIS “ảo”. 

- Dải tần số hoạt động: 161.975 MHz (87B) và 162.025 MHz (88B). 

- Số nhận dạng (MMSI):  

Stt Tên báo hiệu MMSI 

1 A1 995746046 

2 A2 995746047 

3 A3 995746048 

4 A4 995746049 

5 HK1 995746051 

6 HK2 995746052 

7 HK3 995746053 

8 HK4 995746065 

- Tần suất phát thông tin: Liên tục 24 giờ/ngày. 
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- Tầm hiệu lực: 05 hải lý. 

- Thông tin truyền phát về báo hiệu hàng hải: Bức điện số 21, thông tin về 

báo hiệu hàng hải. 

HƯỚNG DẪN HÀNH HẢI 

Các phương tiện hành trình qua khu vực chú ý báo hiệu hàng hải có đặc điểm 

nêu trên, lưu ý giữ khoảng cách an toàn với khu vực thi công, tăng cường công 

tác cảnh giới, trực canh trên kênh 16 VHF. 

Thông tin về vị trí thiết lập báo hiệu hàng hải vui lòng truy cập đường link 

sau đây: 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1pKD8Jr_gNk73SFkkCl3Qz9F

T3H-TgVA&usp=sharing hoặc mã QR đính kèm:  

Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với Công ty TNHH 

Đầu tư xây dựng Dacinco1 (địa chỉ: Số 26-28 Doãn Khuê, 

Phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng)./.  

 

Nơi nhận: 
- Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam (để b/c); 

- UBND tỉnh Cà Mau; 

- Quân chủng Hải quân; 

- Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân; 

- Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4; 

- BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau; 

- Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam; 

- Cty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam; 

- Cty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải miền Nam; 

- Chi nhánh Hoa tiêu V; 

- Bảo đảm an toàn hàng hải Tây Nam Bộ; 

- Đài thông tin duyên hải TP.Hồ Chí Minh; 

- Đài thông tin duyên hải Kiên Giang; 

- Đài thông tin duyên hải Cà Mau; 

- Các Cảng vụ Hàng hải; Các Cảng vụ Đường thủy nội địa; 

- Các Đại lý hàng hải; Các doanh nghiệp chủ tàu; 

- Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Dacinco; 

- Giám đốc (để b/c); 

- Các Phó Giám đốc; 

- Phòng QLKCHT, các Đại diện trực thuộc; 

- Website Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang; 

- Lưu: VT, ATANHH.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hồ Thanh Sang 

 

 
1 Tổ chức cung cấp số liệu, thông tin phục vụ việc công bố thông báo hàng hải chịu trách nhiệm trước 

pháp luật về sự chính xác của số liệu, thông tin mình cung cấp theo khoản 3, Điều 47, Nghị định số 

58/2017/NĐ-CP. 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1pKD8Jr_gNk73SFkkCl3Qz9FT3H-TgVA&usp=sharing
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